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KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRỊ METHADONE THÁNG 02/2025 

        

 Căn cứ vào kế hoạch số: 14/KH-TTYT ngày 02/01/2025 của Trung 

tâm Y tế huyện Tam Đường về việc triển khai hoạt động điều trị 

Methadone năm 2025. 

Trung tâm Y tế huyện Tam Đường xây dựng kế hoạch hoạt động điều trị 

Methadone tháng 02 năm 2025 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Chương trình từng bước tăng tỷ lệ 

bệnh nhân tham gia điều trị Methadon. Giảm tần xuất sử dụng và tiến tới ngừng 

sử dụng các chất dạng thuốc phiện trong nhóm đối tượng tham gia điều trị 

Methadone, góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS và một số bệnh có 

liên quan.  

 2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác tư vấn giúp người bệnh tuân thủ điều trị, thu dung 

được từ 3 bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadon. 

- Duy trì điều trị cho 168 bệnh nhân, thực hiện cấp phát thuốc Methadon 

nhiều ngày cho 102 bệnh nhân. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác truyên thông, tư vấn 

- Công tác truyền thông: Truyền thông cho người bệnh, người nhà bệnh 

nhân các kiến thức về nghiện các chất dạng thuốc phiện, lợi ích tham gia điều trị 

methadon, các thủ tục đăng ký tham gia điều trị, công tác phòng chống ma túy. 

- Công tác tư vấn: Tư vấn cho người bệnh về quy trình điều trị, quy trình 

cấp thuốc methadon nhiều ngày. Tư vấn bệnh nhân HIV tuân thủ điều trị ARV. 

Tư vấn về tuân thủ điều trị, các giải pháp nhằm hạn chế tác dụng phụ không mong 

muốn có thể sảy ra trong quá trình điều trị. 

 2. Công tác xét nghiệm  
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- Thực hiện xét nghiệm ban đầu cho bệnh nhân mới tham gia điều trị: XN 

công thức máu, sinh hóa máu, test ma túy,  VGB, VGC, HIV và các xét nghiệm 

khác(nếu cần) 

- Xét nghiệm định kỳ, đột xuất test ma túy hành tháng cho 100% bệnh nhân 

nhằm theo dõi đánh giá tuân thủ điều trị của người bệnh. 

3. Hoạt động khám, kê đơn, điều trị 

- Xây dựng lịch khám thực hiện khám, kê đơn theo đúng quy trình. 

- Tiếp nhận bệnh nhân mới đăng ký tham gia điều trị, khám đánh giá ban 

đầu, mở hồ sơ bệnh án, điều trị theo quy trình. 

- Thực hiện khám, kê đơn cho 168  bệnh nhân, cấp thuốc nhiều ngày cho 

102 bệnh nhân. 

- Thực hiện tốt việc chuyển gửi bệnh nhân theo quy định. 

- Chấm dứt điều trị với những bệnh nhân không tuân thủ theo quy định của 

chương trình. 

4. Công tác dược 

- Thực hiện tốt việc cung ứng thuốc cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y 

tế huyện và Trạm Y tế xã Sơn Bình, Thèn Sin. 

- Thực hiện tốt vận chuyển, giao nhận thuốc cho Trạm Y tế xã có cấp phát 

thuốc trên địa bàn huyện Tam Đường hàng tháng theo đúng quy trình. 

- Thực hiện tốt việc bảo quản, quy trình cấp phát thuốc tại Trung tâm Y tế 

huyện và Trạm Y tế xã Sơn Bình, Thèn Sin theo quy định. 

- Thu hồi vỏ chai rỗng, lọ thuốc cấp nhiều ngày về nhà tiến hành hủy theo 

quy định. 

 5. Hoạt động giám sát 

- Thực hiện việc giám sát thường xuyên, định kỳ đối với Trạm Y tế xã có 

cấp phát thuốc Methadon trên địa bàn huyện theo quy định. 

- Hỗ trợ chuyên môn cho Trạm Y tế xã có cấp phát thuốc Methadon theo 

quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và nâng cao chất lượng điều trị 

- Giám sát việc việc sử dụng, bảo quản thuốc Methadone cấp nhiều ngày 

đối với người bệnh theo quy định. 

6. Công tác an ninh 

  - Đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã Sơn 

Bình, Thèn Sin  24/24 giờ. 

 - Phối hợp với bảo vệ Trung tâm Y tế, lực lượng công an huyện trông giữ 

kho thuốc và các vấn đề xảy ra trong khu vực điều trị. 
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- Với các Trạm Y tế có cấp phát thuốc Methadone giao cho viên chức Trạm 

Y tế xã, công an xã thường trực đảm bảo trông dữ kho thuốc Methadone tại địa 

bàn. 

7. Công tác thống kê, báo cáo 

- Nhận kiểm tra báo cáo của 2 Trạm Y tế xã Sơn Bình, Thèn Sin. 

- Tổng hợp báo cáo của toàn huyện và gửi báo cáo về Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh theo quy định. 

( Nội dung hoạt động chi tiết có phụ lục kèm theo) 

 IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  

 - Nguồn ngân sách, nguồn thu phí theo quy định hiện hành của nhà nước. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư vấn điều trị nghiện 

chất. 

 - Chịu trách nhiệm chung về chuyên môn, hỗ trợ 2 Trạm Y tế xã Thèn Sin, 

Sơn Bình về hoạt động điều trị. 

 - Chủ động xây dựng kế hoạch giám sát chuyên môn đối với 2 Trạm Y tế 

xã Sơn Bình, Thèn Sin. 

 - Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, thu dung bệnh nhân tham gia 

điều trị đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. 

 - Tham mưu thành lập hội đồng hủy vỏ chai, lọ đựng thuốc sau cấp phát 

theo quy định. 

 - Tư vấn bệnh nhân điều trị viêm gan C tuân thủ điều trị  phác đồ. 

 - Rà soát bệnh nhân tuân thủ điều trị để cấp thuốc Methadone về nhà. 

- Giám sát việc sử dụng, bảo quản thuốc của bệnh nhân cấp thuốc về nhà 

nhiều ngày. 

- Tổng hợp báo cáo: Nhận báo cáo từ Trạm Y tế xã Sơn Bình, Thèn Sin. 

Tổng hợp báo cáo về công tác điều trị methadon toàn huyện, gửi báo cáo lên 

tuyến trên theo quy định. 

 2. Phòng VCT, OPC, Các khoa lâm sàng và cận lâm sàng 

 Tư vấn chuyển tiếp bệnh nhân đến khám, xét nghiệm HIV, điều trị ARV có 

nghiện chích ma túy tham gia điều trị Methadone. 

 3. Trạm Y tế xã Thèn sin, Sơn Bình 

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác cấp phát thuốc Methadone. 

 - Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, thu dung bệnh nhân tham gia 

điều trị đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. 
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 - Tổng hợp báo cáo, gửi báo cáo về Trung tâm Y tế huyện  theo đúng quy 

định. 

 4. Trạm Y tế xã, thị trấn khác 

 - Phối hợp với  khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư vấn điều trị 

nghiện chất trong việc tuyên truyền, thu dung bệnh nhân điều trị đảm bảo đạt chỉ 

tiêu kế hoạch. 

- Phối hợp với khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư vấn điều trị 

nghiện chất, Trạm Y tế xã có triển khai cấp phát thuốc Methadone giám sát bệnh 

nhân  đang được cấp thuốc nhiều ngày về nhà.  

 Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác điều trị Methadon tháng 02 năm 

2025 của Trung tâm Y tế huyện Tam Đường ./. 

Nơi nhận: 
- Ban giám đốc;  

- Phòng KHNV; 

- Phòng VCT, OPC. 

- Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng; 

- TYT xã, thị trấn, 

- Lưu VT, KSBT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thị Tắn 

 



Phụ lục: Kèm theo kế hoạch số:     KH/TTYT ngày     tháng 02  năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Tam Đường. 
 

TT Nội dung Thời gian Địa Điểm Người thực hiện Người phối hợp 

Đơn vị 

giám 

sát 

Dự kiến kết quả 

1 Hoạt động truyền thông, tư vấn. 

- 
Công tác tư vấn điều 

trị  
01-28/02/2025 

TTYT; TYT xã 

Sơn Bình, 

Thèn Sin 

YS Tuấn, ĐD 

Quyên, Ys Tao 

Viên chức khoa 

KSBT; TYT xã 

Sơn Bình, Thèn 

Sin  

TTYT 

huyện 

-  ĐT dưới 1 tháng: 5 

lần/ tháng  

- ĐT từ 1- 6 tháng, 

BN giảm liều: 1 lần/ 

tháng. 

- ĐT  > 6 tháng: 3 

tháng/ Lần. 

- Tư vấn khi BN bỏ 

liều, test dương tính. 

2 Công tác xét nghiệm 

- XN test ma túy  01-28/02/2025 

TTYT; TYT xã 

Sơn Bình, 

Thèn Sin 

YS Tuấn, ĐD 

Quyên, Ys Tao 

Viên chức khoa 

KSBT; TYT xã 

Sơn Bình, Thèn 

Sin 
TTYT 

huyện 

168 bệnh nhân 

- 

Xét nghiệm CTM, 

SHM, VGB, VGC, 

HIV, ma túy cho bệnh 

nhân đăng ký mới 

01-28/02/2025 TTYT huyện 
Viên chức khoa 

KSBT 

Viên chức phòng 

khám, khoa xét 

nghiệm 

03 bệnh nhân 

3 Hoạt động khám, kê đơn, điều trị. 
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- 

Thu dung bệnh nhân, 

khám đánh giá ban 

đầu, mở hồ sơ bệnh 

án, khởi liều 

01-28/02/2025 TTYT huyện 
Viên chức khoa 

KSBT 
TYT xã, thị trấn 

TTYT 

 

1-2 đợt/ tháng 

03 bệnh nhân 

- 

Khám kê đơn, điều trị 

cho người bệnh theo 

đúng quy định. 

01-28/02/2025 TTYT huyện BS. Hoàn, BS. Thúy 
Viên chức khoa 

KSBT 

 

114 bệnh nhân 

Ngày 07, 

26/02/2025 
TYT Thèn Sin 

BS. Nguyễn Đức 

Hoàn 

Viên chức TYT 

Thèn Sin 
18 bệnh nhân 

Ngày 13,  

14/02/2025 
TYT Sơn Bình BS. Phạm Thị Thúy 

Viên chức TYT 

Sơn Bình 
36 bệnh nhân 

 4  Công tác dược 

- 

Vận chuyển thuốc, thu 

hồi vỏ chai, lọ thuốc 

cấp nhiều ngày 
01-28/02/2025 

TTYT; TYT xã 

Sơn Bình, 

Thèn Sin 

Ds Hoa 

Viên chức khoa 

KSBT; TYT Sơn 

Bình, Thèn Sin; 

Lái xe TTYT 

TTYT 

Đầy đủ theo quy định 

- 

- Thực hiện bảo quản, 

quy trình cấp phát 

thuốc methadone. 
01-28/02/2025 

TTYT; TYT xã 

Sơn Bình, 

Thèn Sin 

Ds Hoa, Ds Huyền, 

Ds Mỳ 

Viên chức khoa 

KSBT; TYT Sơn 

Bình, Thèn Sin 

Theo đúng quy định 

- 

Hủy vỏ chai thuốc 

rỗng và lọ đựng thuốc  

methadone cấp nhiều 

ngày qua sử dụng 

01-28/02/2025 TTYT 
Hội đồng hủy vỏ 

chai 

Viên chức khoa 

KSBT 
Theo đúng quy định 

- 
Kiểm kê kho dược, dự 

trù thuốc. 
Cuối tháng 

TTYT; TYT xã 

Sơn Bình, 

Thèn Sin 

Viên chức Dược 

Trưởng Khoa 

KSBT, Trưởng 

trạm Y tế xã 

Đúng quy định, đảm 

bảo đủ thuốc cho 

bệnh nhân 

5 Hoạt động giám sát 
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- 
Giám sát hỗ trợ các 

hoạt động điều trị 

Theo kế hoạch 

giám sát 

TYT Thèn Sin, 

Sơn Bình 

Viên chức khoa 

KSBT  

TYT Sơn Bình, 

Thèn Sin 
TTYT Theo đúng quy định 

- 
Giám sát bệnh nhân 

được cấp thuốc về nhà 

Theo kế hoạch 

giám sát 

Nhà bệnh 

nhân; TTYT; 

TYT xã Sơn 

Bình, Thèn 

Sin; qua zalo 

Viên chức khoa 

KSBT; TYT Sơn 

Bình, Thèn Sin  

Chuyên trách 

chương trình PC 

HIV tại các xã có 

bệnh nhân 

TTYT 

Bệnh nhân được cấp 

thuốc Methadone về 

nhà 

6 Công tác an ninh 

 
Đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn kho thuốc 01-28/02/2025 

TTYT; TYT xã 

Sơn Bình, 

Thèn Sin 

Bảo vệ TTYT, 

Viên chức TYT 

Viên chức khoa 

KSBT; TYT Sơn 

Bình, Thèn Sin; 

Công an xã 

TTYT 

Đảm bảo an toàn  kho 

thuốc và trật tự tại cơ 

sở MTD. 

7 Công tác thống kê, báo cáo 

- 

Nhận, tổng hợp báo 

cáo của CSĐT, CSCP 

Methadone 
Theo quy định TTYT huyện 

Trương Văn Tuấn, 

Chu Thị Diệu Hoa 

Viên chức khoa 

KSBT; TYT Sơn 

Bình, Thèn Sin 

TTYT 

Đảm bảo chất lượng, 

đúng thời gian, quy 

định. 
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